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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 1. Dùng hạt có động năng K[image: image1.wmf] = 4MeV bắn phá hạt nhân [image: image2.wmf] đang đứng yên tạo ra hạt nhân X và p. Biết góc giữa các vecto vận tốc của hai hạt [image: image3.wmf] và p là 600. Cho biết m[image: image4.wmf]= 4,0015u; mp = 1,0073u; mN = 13,992u; mX = 19,9947u. Vận tốc hạt p bằng


A. 2.107 m/s
B. 3.106 m/s
C. 2.106 m/s
D. 3.107 m/s

Câu 2. theo mẫu nguyên tử Bo, electron trong nguyên tử hidro chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính rn = n2r0. Tỉ số giữa tốc độ góc của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo O và quỹ đạo M là


A. 25/27
B. 9/25
C. 3/5
D. 27/125

Câu 3. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Nếu dung kháng ZC bằng điện trở R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở


A. Nhanh pha [image: image5.wmf] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.



B. Chậm pha [image: image6.wmf] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.


C. Nhanh pha [image: image7.wmf] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.



D. Chậm pha [image: image8.wmf] so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 4. Một con lắc lò xo gồm vật nặng m và lò xo có độ cứng k= 50N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm, tần số góc 10[image: image9.wmf] rad/s. Cho g=10m/s2. Khoảng thời gia ngắn nhất vật đi qua hai vị trí mà lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 1,5N là


A. [image: image10.wmf] s.
B. [image: image11.wmf] s.
C. [image: image12.wmf] s.
D. [image: image13.wmf] s.

Câu 5. Một vật dao động điều hòa có chiều dài quỹ đạo là 10cm. Ban đầu vật đang ở vị trí có động năng bằng không, quãng đường vật đi được từ lúc vật bắt đầu dao động cho đến khi vật có thế năng cực tiểu lần thứ 3 là


A. 30cm
B. 45cm
C. 50cm
D. 25cm

Câu 6. Khi đi từ không khí vào trong nước thì bức xạ nào sau đây có góc khúc xạ lớn nhất?


A. Tím 
B. Đỏ 
C. Lam.
D. Lục 


Câu 7. Một hạt nhân có 8 proton và 17 nucleon, năng lượng liên kết riêng của hạt nhâ này là 7,75 MeV/nucleon. Biết mp = 1,0073u; mn = 1,0087u. Khối lượng hạt nhân đó là


A. 17,0053u
B. 17,0567u.
C. 16,9953u
D. 16,9455u.

Câu 8. Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là H. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên dây. Nếu công suất truyền tải giảm n lần so với ban đầu và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là


A. 1 - 1/n2 - H/n2.
B. 1 - (1 - H)n.
C. 1 - 1/n + H/n.
D. 1 - (1 - H)n2.

Câu 9.  Sóng dọc truyền được trong các môi trường nào


A. Truyền  được trong chất rắn, lỏng, khí và cả chân không.


B. Không truyền được trong chất rắn.


C. Truyền được trong chất rắn, lỏng và khí.


D. Chỉ trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.

Câu 10. Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần rung tạo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 8 m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây?


A. 14 lần.
B.  8 lần. 
C. 15 lần. 
D. 7 lần. 

Câu 11. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm katot là 0,3.10-3mm. Công thoát của kim loại dùng làm katot là


A. 6.62eV.
B. 2.21eV.
C. 1.16eV.
D. 4.14eV.

Câu 12. Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2 cùng biên độ, ngược pha, S1S2 = 13cm. Tia S1y trên mặt nước, ban đầu tia  S1y chứa S1S2. Điểm C luôn ở trên S1y và S1C = 5cm. Cho S1y quay quanh S1 đến vị trí sao cho S1C là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên S1S2 với S1S2. Lúc này C nằm trên dãy cực đại giao thoa thứ 4. Tổng số dãy cực đại và cực tiểu quan sát được trên S1S2 là


A. 23
B. 25
C. 21
D. 27

Câu 13. Một vật thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa có năng lượng toàn phần tương ứng là W1=0,3J và W2=0,4J. Độ lệch pha của hai dao động thành phần là [image: image14.wmf]. Năng lượng toàn phần của vật là


A. 0,35J
B. 1,05J
C. 0,7J
D. 0,1J

Câu 14. Phản ứng nhiệt hạch là sự


A. Phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.


B. Phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.


C. Kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao


D. Kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng trong điều kiện nhiệt độ rất cao

Câu 15. Một cái bể sâu 1,5m chứa đầy nước. Một tia sáng mặt trời dọi vào mặt nước bể với góc tới i sao cho tani = 4/3. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1.328 và 1.343. Bề rộng của quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể bằng


A. 19.66mm
B. 14.64mm
C. 16.99mm
D. 12.86mm

Câu 16. Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552μm với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang điện, dòng quang điện bão hòa có cường độ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện.  Cho h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s, e = 1,6.10-19C.


A. 0,65%                    
B. 0,425%
C. 0,55%               
D. 0,37%                

Câu 17. Có thể nhận biết tia tử ngoại bằng:


A. Quang phổ kế.
B. Màn huỳnh quang. 
C. Pin nhiệt điện.
D. Mắt người.


Câu 18. Khi động cơ không đồng bộ hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của roto


A. Nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.


B. Luôn bằng tốc độ quay của từ trường.


C. Lớn hơn tốc độ quay của từ trường.


D. Có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường tùy vào tải sử dụng.

Câu 19. Đặt điện áp xoay chiều [image: image15.wmf] V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, biết điện trở có giá trị gấp 2 lần cảm kháng. Gọi uR và uL lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở và hai đầu cuộn dây ở cùng một thời điểm. Hệ thức đúng là


A. [image: image16.wmf]

B. [image: image17.wmf]



C. [image: image18.wmf]

D. [image: image19.wmf]
Câu 20. Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử ánh sáng trực tiếp nói về


A. Sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hidro


B. Sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.


C. Cấu tạo của các nguyên tử, phân tử


D. Sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.

Câu 21. Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm, âm truyền tới có mức cường độ âm là 65dB và âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là


A. 125dB
B. 66,19dB
C. 5dB
D. 62,5dB

Câu 22. Một con lắc đơn có chu kỳ T trong vùng không có điện trường, quả lắc có khối lượng 10g bằng kim loại mang điện tích 10-5C. Con lắc được đem treo trong điện trường đều có cường độ điện trường 4000V/m. Biết vecto cường độ điện trường hợp với vecto gia tốc trọng trường góc 1200. Gọi [image: image20.wmf] là góc hợp bởi dây treo con lắc và mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng, hãy xác định [image: image21.wmf]. Lấy g = 10m/s2


A. 11018'
B. 19006'
C. 21048'
D. 23024'

Câu 23. ChọnCâu trả lời sai. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:


A. Có vận tốc thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.


B. Bị khúc xạ khi đi qua lăng kính.


C. Không bị tán sắc khi qua lăng kính.


D. Có tần số khác nhau trong các môi trường truyền khác nhau

Câu 24. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện, vôn kế nhiệt mắc vào hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì số chỉ của vôn kế tăng 3 lần và cường độ dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Hệ số công suất của mạch điện lúc đầu là


A. [image: image22.wmf]
B.  [image: image23.wmf]
C. [image: image24.wmf]
D.  [image: image25.wmf]
Câu 25. Trong  nguyên tử hidro các mức năng lượng của các trạng thái dừng được xác định theo công thức En = -13.6/n2 eV, n nguyên dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích và làm cho nó phát ra được tối đa 10 bức xạ. tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất của các bức xạ trên là


A. 42.67
B. 79.5
C. 13.5
D. 36.72

Câu 26. Đặt điện áp xoay chiều [image: image26.wmf] V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo đúng thứ tự gồm biến trở, tụ xoay và cuộn thuần cảm có độ tự cảm không đổi. Điều chỉnh R và tụ xoay C sao cho với 4 giá trị của điện trở R3 = 3R2 = 2R1 = 1,5R4 thì hệ số công suất đoạn mạch có giá trị tương ứng [image: image27.wmf]. Công suất đoạn mạch lớn nhất ứng với


A. R3.
B. R1.
C. R4.
D. R2.

Câu 27. Một con lắc lò xo dao động với chu kỳ T, thời gian giữa hai lần liên tiếp để vật qua vị trí cân bằng là


A. 3T/4.
B. T.
C. T/4.
D. T/2

Câu 28. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử


A. Tổng số các nucleon trong hạt nhân gọi là số khối. 


B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt nhỏ hơn, gọi là các nucleon.


C. Số notron trong hạt nhân bằng số electron bay xung quanh hạt nhân.


D. Số proton trong hạt nhân bằng số thứ tự Z của nguyên tử trong bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleep

Câu 29. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở R = 40[image: image28.wmf] thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha [image: image29.wmf] so với cường độ dòng điện trong mạch. Tổng trở của đoạn mạch là


A. 80[image: image30.wmf].
B. 160[image: image31.wmf]
C. 80[image: image32.wmf].
D. 40[image: image33.wmf].

Câu 30. Chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau:


A. Vùng sáng mạnh trong quang phổ liên tục dịch về phía bước sóng dài khi nhiệt độ của nguồn sáng tăng lên.


B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tao của nguồn sáng, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.


C. Quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím.


D. Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng.

Câu 31. Trong quặng Urani có lẫn chì là do Urani phóng xạ tạo thành chì. Ban đầu có một mẫu Urani nguyên chất. ở thời điểm hiện tại cứ 10 nguyên tử trong mẫu thì có hai nguyên tử chì. Chu kỳ bán rã của Urani là T. Tuổi của mẫu quạng đó xấp xỉ bằng


A. 4T/3
B. 8T/25
C. 3T/4
D. 5T/6

Câu 32. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5.10-3mF. Dao động điện từ tự do của mạch LC với điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện bẳng 6V. Khi điện áp ở hai đầu tụ điện là 4V thì năng lượng từ trường trong mạch là.


A. 10-5J
B. 9. 10-5J
C. 4.10-5J
D. 5.10-5J

Câu 33. Hai âm có âm sắc khác nhau là do hai âm đó có


A. Dạng đồ thị dao động khác nhau.
B. Độ cao và độ to khác nhau.


C. Tần số khác nhau.

D. Biên độ khác nhau.

Câu 34. Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là


A. 10-10 cm
B. 10-14 cm
C. 10-13 cm
D. 10-12 cm

Câu 35. Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp có L thay đổi được. Điều chỉnh L thì thấy có thời điểm điện áp hiệu dụng UR đạt giá trị cực đại lúc này URmax=2UL. Ở thời điểm UL đạt cực đại thì tỉ số [image: image34.wmf] là 


A. 2/5
B. [image: image35.wmf]
C. 2
D.  [image: image36.wmf]
Câu 36. Một vật dao động điều hòa, trong một nửa chu kỳ vật đi được quãng đường 10cm. Khi vật có ly độ 3cm thì vận tốc của vật là [image: image37.wmf] cm/s. Chu kỳ dao động của vật là


A. 1s.
B. 1,6s.
C. 2s.
D. 0,5s

Câu 37. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ


A. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và cuả từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.


B. Sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ và khúc xạ.


C. Sóng điện từ là sóng ngang nên nó chỉ truyền được trong chất rắn.


D. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

Câu 38. Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 1,92U. Khi kiểm tra thì phát hiện trong cuộn thứ cấp có 40 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến thế. Số vòng dây cuộn sơ cấp là


A. 600 vòng
B. 1000 vòng
C. 500 vòng
D. 1500 vòng

Câu 39. Hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí cân bằng, bắt đầu chuyển động theo cùng một hướng và dao động điều hòa với cùng biên độ trên trục Ox. Chu kỳ dao động của hai chất điểm lần lượt là T1 và T2=1,5T1. Tỉ số độ lớn vận tốc [image: image38.wmf] của chúng khi gặp nhau là


A. 2/3.
B. [image: image39.wmf].
C. [image: image40.wmf].
D. 3/2.

Câu 40. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bực xạ chiếu vào khe F có 3 thành phần đơn sắc λ1 = 400nm, λ2 = 560 nm, λ3 = 720 nm. Khoảng cách giữa hai khe F1 và F2 là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe F1, F2 đến màn là 2 m. Trên màn có những vị trí mà ở đó các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần nhất với giá trị nào sau đây ?


A. 5,04 mm 
B. 3,60 mm
C. 6,94 mm 

D. 2,50 mm 



--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------
(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG


ĐỀ THI THỬ


MÃ ĐỀ:001


(Đề gồm 4  trang)








ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – LẦN 3 NĂM 2017


MÔN: VẬT LÍ


(Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề)








1

